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DANH MỤC MINH CHỨNG  

 (Kèm theo Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Kinh Bắc) 

 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HÓA 

GK1.1.1 
Nghị quyết của Đảng ủy về phổ biến, quán 

triệt tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi  
Số 17/NQ-ĐU ngày 

01/8/2021 

 

Đảng ủy 

 

GK1.1.2 

Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
HĐT 

 

GK1.1.3 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/9/2024 

HĐT  

GK1.1.4 
Quyết định ban hành Quy chế Dân chủ 

trong hoạt động trường Đại học Kinh Bắc  

Số 09/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 
HĐT 

 

GK1.1.5 
Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của Đại 

học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.1.6 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/ĐHKB-HĐT 

ngày 21/01/2025 

HĐT  

GK1.1.7 

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo 

trình độ Đại học của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 1439/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.1.8 
Kế hoạch học tập năm học 2023-2024; 

2024-2025 

Số 931/KH-ĐHKB 

ngày 17/8/2023;  

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Số 990/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2024  

GK1.1.9 
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 

năm học 2024-2025 

Số 1484/KH-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.2.1 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân 

đẩu khóa năm học 2023-2024; 2024-2025 

Số 984/KH-ĐHKB 

ngày 25/8/2023;  

Số 1068/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.2.2 
Quyết định ban hành Sổ tay sinh viên 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 145/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/2/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.2.3 
Các kế hoạch tuyển sinh Tại tỉnh Bắc Ninh 

và Bắc Giang 

Năm 

2023,2024,2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.2.4 
Các Hợp đồng hợp tác về công tác tuyển 

sinh và Đào tạo  

Năm 

2023,2024,2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK1.3.1 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý 

giáo dục để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan 

Số 79/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/02/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 2. QUẢN TRỊ 

GK2.1.1 
QĐ Ban hành Quy chế làm việc của Hội 

đồng trường Đại học Kinh Bắc 

Số 102/QĐ-HĐT 

ngày 16/09/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK2.1.2 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK2.1.3 

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo 

trình độ Đại học của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 1439/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK2.1.4 
QĐ Ban hành Quy định về công khai trong 

hoạt động của Đại học Kinh Bắc 

Số 151/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK2.1.5 

Quyết định ban hành Quy định làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

66/QĐ-ĐHKB ngày 

16/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ ban hành quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường Đại học Kinh Bắc 

284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK2.1.6 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 1482/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

 

 

GK2.2.1 

 

 

 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng 

252/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/3/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng 

482/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ về việc phân công nhiệm vụ cho các 

Phó hiệu trưởng 

1099/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ về việc giao nhiệm vụ phụ trách và 

điều hành  

Số 96/ĐHKB-HĐT 

ngày 11/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

QĐ về việc điều động và bổ nhiệm Phó 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 120/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vê việc điều động và bổ nhiệm Trưởng 

phòng QLCL trường Đại học Kinh Bắc 

Số 121/QĐ-HĐT 

ngày 

18/10/2024HĐT 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ về việc bổ nhiệm Trưởng khoa 

CNTT&ĐTTT Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 122/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ V/v bổ nhiệm Trưởng khoa Ngôn ngữ 

trường Đại học Kinh Bắc 

Số 123/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ V/v điều động và bổ nhiệm Trưởng 

khoa Y Khoa trường Đại học Kinh Bắc 

Số 125/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ V/v phân công nhiệm vụ cho các Phó 

Hiệu trưởng  

Số 126/QĐ-HĐT 

ngày 19/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ bổ nhiệm trưởng phòng QLĐT và 

công tác sinh viên 

Số 127/QĐ-HĐT 

ngày 19/10/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vv bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm 

tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp (Đào 

Thị Bích Thủy) 

52/QĐ-HĐT, ngày 

22/4/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vv bổ nhiệm Trưởng khoa Cơ bản 

Trường Đại học Kinh Bắc 

158/QĐ-HĐT ngày 

21/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK2.2.2 
QĐ chuyển đổi tổ chức cơ sở Đảng 

Số 658-QĐ/TU 

ngày 25/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ chỉ định Cấp ủy, Bí thư Chi bộ trường 

Đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 659-QĐ/TU 

ngày 25/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

GK2.2.3 

 

QĐ V/v sáp nhập phòng Công tác sinh 

viên, phòng QLKH và hợp tác quốc tế, 

Viện Sau đại học với  

phòng QL đào tạo thành phòng QL đào tạo 

và công tác sinh viên 

Số 118/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ thành lập văn phòng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 148/QĐ-HĐT 

ngày 15/11/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vv đổi tên Viện Du lịch quốc tế và 

Ngôn ngữ thành Khoa Du lịch 

154/QĐ-HĐT, ngày 

15/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vv sáp nhập khoa Ngôn ngữ Anh vào 

khoa Cơ bản 

32/QĐ-HĐT ngày 

12/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ vv sáp nhập khoa Luật và Quản lý nhà 

nước với khoa Kinh tế thành khoa Kinh tế 

- Luật 

150/QĐ-HĐT, ngày 

15/11/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 3: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 

GK3.1.1 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.2 
Quyết định về việc ban hành quy chế làm 

việc của Trường Đại học Kinh Bắc 

66/QĐ-ĐHKB ngày 

16/1/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.3 

Quyết định ban hành quy định chế độ làm 

việc của giảng viên Trường Đại học Kinh 

Bắc 

284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK3.1.4 

Quyết định bổ sung, điều chỉnh Quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 1482/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.5 

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 67/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/1/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.6 

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung quy 

định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu nhân 

sự các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh 

Bắc 

127/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/3/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.7 
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng 

252/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/3/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.8 
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng 

482/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.1.9 

QĐ về việc phân công nhiệm vụ cho các 

Phó hiệu trưởng 

1099/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ về việc giao nhiệm vụ phụ trách và 

điều hành  

Số 96/ĐHKB-HĐT 

ngày 11/9/2024 

HĐT  

QĐ về việc điều động và bổ nhiệm Phó 

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 120/QĐ-HĐT 

ngày 18/10/2024 

HĐT  

GK3.2.1 

BB họp quán triệt, triển khai nghị quyết 

của Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác quản lý nhà trường 

05/BB-HĐT ngày 

10/1/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK3.2.2 
QĐ ban hành quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1184/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.2.3 

QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của quy 

định tổ chức thi kết thúc học phần ban 

hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ-

ĐHKB ngày 16/10/2024 tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 569/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.3.1 
Thông báo vv đánh giá, phân loại cán bộ, 

giảng viên, nhân viên năm học 2022-2023 

Số 1468/TB-ĐHKB 

ngày 21/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.3.2 
Thông báo về việc đánh giá, phân loại cán 

bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2023-

2024 

Số 839/TB-ĐHKB 

ngày 1/7/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.3.3 
Hướng dẫn vv bình xét các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2022-2023 

Số 1469/HD - 

ĐHKB ngày 

21/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.3.4 

Hướng dẫn về việc bình xét các danh 

hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2023-

2024 

Số 840/HD-ĐHKB 

ngày 1/7/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK3.3.5 Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động 

dạy và học hằng năm  
2024,2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 4: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK4.1.1 

Quyết định về việc Ban soạn thảo Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2021-2030 

Số 1211/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK4.1.2 

Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2021-2030 

Ngày 02/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK4.2.1 
Kế hoạch năm học hằng năm của các đơn 

vị giai đoạn 2023-2025 
Tập tài liệu Các đơn vị  

GK4.2.2 
Kế hoạch học tập năm học 2023-2024; 

2024-2025 

Số 931/KH-ĐHKB 

ngày 17/8/2023;  

Số 990/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK4.3.1 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs được 

điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số74/QĐ-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

TIÊU CHUẨN 5: CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG 

ĐỒNG 

GK5.1.1 
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá rèn 

luyện của sinh viên chính quy 

Số 276/QĐ-ĐHKB 

19/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.1.2 
Báo cáo kết quả khảo sát của SV về hoạt 

động giảng dạy của GV năm học  
 

Phòng Khảo thí 

và ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK5.1.3 
Quyết định ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động KHCN của Đại học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.1.4 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể  sửa 

đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 549/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.2.1 

Quyết định thành lập Hội đồng khen 

thưởng và trao học bổng đối với sinh viên 

tốt nghiệp năm 2024 

Số 1165/QĐ-ĐHKB 

09/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.2.2 

Quyết định ban hành Quy định về Chủ 

nhiệm lớp và Ban cán sự lớp của Đại học 

Kinh Bắc 

Số 325/QĐ-ĐHKB 

31/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.2.3 

Quy chế công tác sinh viên đối với chương 

trình đào tạo chính quy tại Đại học Kinh 

Bắc 

Số 313/QĐ-ĐHKB 

28/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.3.1 

 

Kế hoạch về việc nhập học và học tập cho 

sinh viên Khóa 12 

Số 962/KH-ĐHKB 

ngày 22/8/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.3.2 

 

Kế hoạch triển khai tổ chức nhập học cho 

sinh viên chính quy Khóa 13 (Đợt 1) 
Ngày 25/7/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.3.3 
Quyết định về việc ưu đãi đầu khóa cho 

Thủ khoa, Á khoa Tân sinh viên khóa 13 

Số 1216/KH-ĐHKB 

ngày 26/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK5.3.4 

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa cho sinh viên Khóa 12 năm 

học 2023-2024” 

Số 984/KH-ĐHKB 

ngày 25/8/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa cho sinh viên Khóa 13 năm 

học 2024-2025” 

Số 1068/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.3.5 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 
Số 16/ĐHKB-HĐT 

ngày 21/01/2025 

HĐT 
 

GK5.4.1 

QĐ ban hành quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

QĐ ban hành quy định về chế độ thỉnh 

giảng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 99/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/2/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.4.2 

Hướng dẫn Thực hiện chế độ của giảng 

viên cơ hữu và quy đổi hoạt động nghiên 

cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh 

viên 

Số 409/HD-ĐHKB 

ngày 22/4/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK5.4.3 
Tổng hợp các đề tài Nghiên cứu khoa học 

các cấp  
Tập tài liệu NCKH&HTQT  

TIÊU CHUẨN 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

GK6.1.1  
Kế hoạch học tập năm học 2023-2024; 

2024-2025 

Số 931/KH-ĐHKB 

ngày 17/8/2023;  

Số 990/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK6.1.2 

QĐ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

thuộc và trực thuộc trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 1482/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.1 
Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 1585/TB-ĐHKB 

ngày 17/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.2 
Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 594/TB-ĐHKB 

ngày 15/08/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.3 
Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 295/TB-ĐHKB 

ngày 01/04/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.4 
Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 296/TB-ĐHKB 

ngày 01/04/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.5 Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 902/TB-ĐHKB 

ngày 10/08/2023 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK6.2.6 
Thông báo vv tuyển dụng Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 748/TB-ĐHKB 

ngày 15/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.2.7 
Tờ trình vv tuyển dụng bổ sung nhân sự 

làm việc tại Phòng/Khoa 

Số 77/TB-ĐHKB 

ngày 15/01/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.3.1 

CV vv mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm đại học 

Số 1427/TB-ĐHKB 

ngày 26/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

TB vv mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Số 1436/TB-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc  



14 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên, 

nhân viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, 

cao đẳng 

Số 1481/TB-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.3.2 
Công văn v/v tham dự Hội nghị tập huấn 

về tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT. 

Số 490/CV-ĐHKB  

Ngày 15/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.3.3 
Các Thông báo của Bộ về các đợt tập huấn 

về tuyển sinh, đào tạo, ĐBCL, VBCC 
Tập tài liệu BGDĐT  

GK6.3.4 
Công văn, văn bản cử cán bộ tham dự các 

đợt tập huấn 
Tập tài liệu 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.3.5 Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025 2023-2025 Phòng KHTC  

GK6.4.1 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong 

trường về việc góp ý Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2025 

Ngày 20/12/2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo lấy ý kiến của các đơn vị trong 

trường về việc góp ý Quy định chế độ làm 

việc của giảng viên  

Ngày 20/02/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.4.2 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/ĐHKB-HĐT 

ngày 21/01/2025 

HĐT 
 

GK6.4.3 
QĐ ban hành quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK6.4.4 
Hợp đồng lao động của Tiến sĩ Bùi Thị 

Thảo 

Số 61224/HĐLĐ-

ĐHKB ngày 

26/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK6.4.5 
Hợp đồng lao động của Tiến sĩ Ngô Thanh 

Bạch  

Số 11224/HĐLĐ-

ĐHKB ngày 

02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

TIÊU CHUẨN 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

GK 7.1.1 

Bảng tổng hợp các quyết định thi chứng 

chỉ nghiệp vụ hướng dẫn DL, chứng chỉ tin 

học, chuẩn đầu ra tiếng anh 

Ngày 13/06/2025 Phòng KHTC 

 

 

GK 7.2.1 

 

 

 

Hợp đồng bảo trì phần mềm Quản lý đào 

tạo năm 2025 

Số 

25/HĐKT/ĐHKB-

UT ngày 

01/04/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

Hợp đồng thiết kế ưng dụng di động(thiết 

kế web) 

Số 

21112024/HĐTK/H

V ngày 21/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

Hóa đơn mua camera 
Số 2228 ngày 

21/09/2024 
CTY Tân Phát   

 Hợp đồng lắp trạm biến áp 

Số 

04052024/HĐTC 

ngày 04/05/2024 

CTY ANVINA   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK 7.2.2 

 

Hợp đồng biên soạn hướng dẫn quản lý 

vận hành công trình điện đến 35kV 

Số 45/2024/HĐBS-

PCBN ngày 

16/08/2024 

ĐL Bắc Ninh   

Hợp đồng thuê quản lý vẫn hành đường 

dây và trạm biến áp  

Số 58/2024/HĐDV-

PCBN ngày 

16/08/2024 

ĐL Bắc Ninh 

 

 

Hợp đồng cung cấp thiết bị điều hòa 

Số 1508/2024-

1/HĐKT/VH-KB 

ngày 15/08/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK 7.2.3 

 

Hợp đồng mua 50 máy tính 

Số 

2108/HĐKT/2024 

ngày 21/08/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

Hóa đơn mua máy chiếu  
Số 2482 ngày 

07/10/2024 
CTY Tân Phát 

GK 7.2.4 Hình ảnh phòng thực hành máy tính... Hình ảnh 
Phòng 

TCHCQT 

 

 

GK 7.3.1 

 

 

 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 1, năm học 2023-2024 

Số 1361/TB-ĐHKB 

ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 2, năm học 2023-2024 

Số 711/TB-ĐHKB 

ngày 07/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 1, năm học 2024-2025 

Số 1641/TB-ĐHKB 

ngày 27/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

GK 7.3.2 

 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy, đánh giá thường xuyên 

của giảng viên học kỳ 2, năm học 2023-

2024 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, 

năm học 2024-2025 

Số 32/BC-QLCL 

ngày 01/04/2025 
Phòng QLCL 

 

 

GK 7.4.1 

 

QĐ ban hành chương trình đào tạo ngành 

QTDVDL&LH trình độ đại học 
Ngày 02/06/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

QĐ ban hành chương trình đào tạo ngành 

QTDVDL&LH trình độ đại học  
Ngày 12/02/2025 

 

QĐ ban hành chương trình đào tạo ngành 

CNTT trình độ đại học 
Ngày 12/02/2025 

 

QĐ ban hành chương trình đào tạo ngành 

NNA trình độ đại học 
Ngày 12/02/2025 

 

 

GK 7.4.2 Hồ sơ bổ sung sách, tài liệu cho các ngành 

học 
Các khoa Thư viện 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK 7.4.3 
Công văn xây dựng mạng lưới thư viện số 

dùng chung 

Số/CV NALA-

TTTV ngày 
Liên chi hội 

TVĐH KVPB 

 

TIÊU CHUẨN 8: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

 GK 8.1.1 

 

Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
HĐT   

GK 8.1.2 
Kế hoạch năm học 2023-2024 

Số 1327/KH-ĐHKB 

ngày 27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch năm học 2024-2025 
Số 1220/KH-ĐHKB 

ngày 27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK 8.1.3 
Bảng tổng hợp các đơn vị hợp tác Đào tạo, 

NCKH&HTQT giai đoạn 2023-2025 
2023-2025 QLKH&HTQT   

GK.8.1.4 

Biên bản thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa 

trường Đại học Kinh Bắc và Trường Đại 

học Baeseok 

Năm 2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

Trường ĐH 

baeseok 

  

GK.8.1.5 

 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại 

học Kinh Bắc và Tập đoàn giáo dục 

Arham- Ấn Độ 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK.8.1.6 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại 

học Kinh Bắc và Trường Đại học khoa học 

công nghệ Yu Da (Đài Loan) 

Năm 2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Thông báo về việc tham gia chương trình 

giao lưu và cơ hội nhận học bổng với các 

trường Đại học của Đài Loan 

Số 536/TB-ĐHKB 

ngày 17/05/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tổ chức giao lưu giáo dục Việt 

Nam – Đài Loan 
22/05/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK.8.1.7 

 

Trường Đại học Kinh Bắc kí kết hợp tác 

cùng Tập đoàn công nghiệp – viễn thông 

quân đội (VIETTEL) 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK.8.1.8 

Lễ kí kết hợp tác giữa Trường Đại học 

Kinh Bắc và Khách sạn Mường Thanh 

Holiday Suối Mơ – Hạ Long 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK.8.1.9 

Ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao sinh 

viên năm cuối của ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành đến thực tập tại công ty 

TNHH Công nghệ và Du lịch Vitamin 

tours 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK.8.1.10 

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường 

Đại học Kinh Bắc và trường Cao đẳng 

Truyền hình 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK.8.1.11  

Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường Đại 

học Kinh Bắc và Trường Đại học Y dược 

thuộc Đại học quốc gia Hà Nội 

Năm 2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Hợp đồng chi tết về đào tạo thực hành giữa 

trường Đại học Kinh Bắc và bệnh viện đa 

khoa Hà Đông 

Năm 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Hợp đồng chi tiết phối hợp đào tạo thực 

hành giữa trường Đại học Kinh Bắc và 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành 

giữa trường Đại học Kinh Bắc và bệnh 

viện đa khoa Huyện Hoài Đức 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học 

Kinh Bắc và trường Đại học Vinh 
Năm 2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK.8.1.12 

Sinh viên khoa Ngôn ngữ Đại học Kinh 

Bắc tham gia giao lưu với Đoàn cán bộ, 

sinh viên Trường Đại học Khoa học ứng 

dụng Tây Bắc Thụy Sỹ 

06/04/2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Hình ảnh buổi hợp tác giữa trường Đại học 

Kinh bắc và CTCPDV nhân lực hàng 

không GMB 

07/06/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tổ chức buổi truyết trình về trí 

tuệ nhân tạo 
06/05/2025 

Khoa CNTT-

ĐTTT   

GK.8.1.13 

Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu năm 2023 

của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã 

hội tỉnh 

Số 1416/UBND-

KTTH ngày 

20/05/2022 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu năm 2024 

của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã 

hội tỉnh 

Số 1941/UBND-

KTTH ngày 

22/06/2023 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

Số 164/QĐ-VNC 

05/12/2023 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

Số 123/QĐ-VNC 

09/12/2024 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

GK 8.2.1 

 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và công nghệ của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 
ĐHKB   

GK 8.2.2 

 

Quyết định về việc ban hành bộ chỉ số đo 

lường hiệu quả đảm bảo chất lượng giáo 

dục áp dụng tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1005/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 
ĐHKB   

GK.8.4.1 
Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK.8.4.2 

Hướng dẫn chế độ của giảng viên cơ hữu 

và quy đổi hoạt động nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, giảng viên, sinh viên 

Số 409/HĐ-ĐHKB 

ngày 22/04/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành quy định chế độ làm 

việc của giảng viên trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/03/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy định làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK.8.4.3 

Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy 

Số 276/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/03/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành quy định về việc xét, 

cấp học bổng cho sinh viên đại học chính 

quy của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 244/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/03/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK.8.4.4 

Quyết định về việc khen thưởng và trao 

học bổng khuyến khích học tập đối với 

sinh viên hệ đại học chính quy khóa 10, 11, 

12 năm học 2023-2024 

Số 1303/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/11/2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 9: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

 GK9.2.1 

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 1483/QĐ-ĐHKB 

Ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK9.2.2 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục. 

Số 446/QĐ-ĐHKB  

Ngày 06/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK9.2.3 

Quyết định về việc Ban hành Quy định 

công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 70/QĐ-ĐHKB  

Ngày 17/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 GK9.2.4 
Kế hoạch tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục. 

Số 476/KH-ĐHKB 

Ngày 12/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK9.2.5 
Công văn v/v tham dự Hội nghị tập huấn 

về tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT. 

Số 490/CV-ĐHKB  

Ngày 15/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK9.2.6 
Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2024-2025. 

Số 1484/KH-ĐHKB  

Ngày 02/12/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK9.2.7 

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên 

Viện Du lịch 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc   

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Số 1436/TB-ĐHKB 

Ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

Thông báo về việc Huấn luyện, kiểm tra, 

cấp chứng nhận huấn luyện 
Ngày 26/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

Kế hoạch tập huấn công tác thi kết thúc 

học phần học kỳ 1 năm học 2024-2025. 

Số 1588/KH-ĐHKB  

Ngày 18/12/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

Kế hoạch tập huấn công tác thi kết thúc 

học phần học kỳ 2 năm học 2024-2025. 

Số 422/KH-ĐHKB 

Ngày 25/04/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   



24 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK9.2.8 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng 

viên, học kỳ 1, năm học 2023-2024. 

Số 1361/TB-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng 

viên, học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

Số 711/TB-ĐHKB 

Ngày 07/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 1 năm 2024-2025. 

Số 1641/TB-ĐHKB 

Ngày 17/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 2 năm 2024-2025. 

Số 460/TB-ĐHKB 

Ngày 08/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK9.2.9 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK9.2.10 
Quyết định ban hành Sổ tay Đảm bảo chất 

lượng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 504/QĐ-ĐHKB 

Ngày 25/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK9.2.11 

Biên bản sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị 

(khoa, phòng, trung tâm) giai đoạn 2023-

2025 

2023-2025 

Các khoa, 

phòng, trung 

tâm 

 

GK9.2.12 
Báo cáo tổng kết năm học Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Các khoa, 

phòng, trung 

tâm 

  

GK9.2.13 
Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 10: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

GK10.1.1 
Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài 

Trường ĐHKB 

Số 1461/QĐ-ĐHKB 

Ngày 30/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK10.1.2 

Kế hoạch số 511/KH-ĐHKB về việc triển 

khai công tác Tự đánh giá chương trình 

đào tạo đại học Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 511/KH-ĐHKB 

Ngày 02/05/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK10.1.3 

Quyết định thành lập các nhóm chuyên 

trách Tự đánh giá 03 chương trình đào tạo 

ngành Công nghệ thông tin; Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành; Quản trị Kinh doanh 

trình độ đại học 

Số 512/QĐ-ĐHKB 

Ngày 02/05/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK10.2.1 

Thông báo tổ chức tập huấn công tác Tự 

đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại 

học Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 513/TB-ĐHKB 

Ngày 02/05/2024  

Đại học Kinh 

Bắc   

GK10.2.2 

Công văn cử cán bộ tham dự Hội nghị tập 

huấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài 

CTĐT do Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  

Số 490/CV-ĐHKB  

Ngày 15/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK10.3.1 
Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2024-2025. 

Số 1484/KH-ĐHKB  

Ngày 02/12/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK10.3.2 

Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024. Ngày 26/6/2024 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025. 
Số 43/BC-QLCL 

ngày 17/6/2025 

Phòng Quản lý 

chất lượng 
  

GK10.3.3 
Báo cáo tổng kết năm học Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK10.3.4 
Kế hoạch công tác Thanh tra, kiểm tra nội 

bộ năm học 2024-2025 

Số 1331/KH-ĐHKB 

 Ngày 18/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK10.4.1 

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội 

đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 1483/QĐ-ĐHKB  

Ngày 02/12/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK10.4.2 
Quyết định về việc Ban hành Chính sách 

Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Số 1648/QĐ-ĐHKB  

Ngày 31/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK10.4.3 

Quyết định về việc Ban hành Quy định 

công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 70/QĐ-ĐHKB  

Ngày 17/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK10.4.4 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự 

đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục 

Số 446/QĐ-ĐHKB  

Ngày 06/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK10.4.5 
Kế hoạch tự đánh giá giữa chu kỳ Kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục  

Số 476/KH-ĐHKB 

Ngày 12/5/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

GK11.1.1 Hóa đơn mua camera  
Số 2228/HĐ ngày 

21/09/2024 
CTY Tân Phát 

 

GK11.1.2 
Tờ trình Bổ sung hồ sơ đăng kí tên miền 

“daihockinhbac.edu.vn” 
Ngày 12/01/2024 

Ban truyền 

thông 

 

GK11.1.3 

Hợp đồng cung cấp hệ thống phần mềm 

quản lý khách hàng (check getfly tuyển 

sinh) 

Số 

HDM3467/230624 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK11.2.1 
Hợp đồng bảo trì phần mềm Quản lý đào 

tạo năm 2023 

Số HĐ: 

023/HĐKT/ĐHKB-

UT ngày ký 

03/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Hợp đồng bảo trì phần mềm Quản lý đào 

tạo năm 2025 

Số 

25/HĐKT/ĐHKB-

UT ngày 

01/04/2025 ĐHKB 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Hợp đồng thiết kế ưng dụng di động (thiết 

kế web) 

Số 

21112024/HĐTK/H

V ngày 21/11/2024 

ĐHKB 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK11.2.2 

Quyết định ban hành Quy định công tác 

Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 70/QĐ-ĐHKB 

Ngày 17/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK11.2.3 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng 

viên, học kỳ 1, năm học 2023-2024. 

Số 1361/TB-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng 

viên, học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

Số 711/TB-ĐHKB 

Ngày 07/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 1 năm 2024-2025. 

Số 1641/TB-ĐHKB 

Ngày 27/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

Số 460/TB-ĐHKB 

Ngày 08/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 2 năm 2024-2025. 

Mẫu phiếu khảo sát cũ và mới Mẫu 

Phòng 

KT&ĐBCL/ 

Phòng QLCL 

 

GK11.3.1 
Kế hoạch Công tác Đảm bảo chất lượng 

giáo dục năm học 2024-2025. 

Số 1484/KH-ĐHKB  

Ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

GK11.3.2 Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024. Ngày 26/6/2024 Phòng QLCL 
 

GK11.3.3 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025. 
Số 43/BC-QLCL 

ngày 17/6/2025 
Phòng QLCL 

 

GK11.3.4 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

TIÊU CHUẨN 12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

 GK12.1.1 
Kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài 

Trường ĐHKB 

Số 1461/QĐ-ĐHKB 

Ngày 30/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK12.1.2 

Quyết định về việc Ban hành Quy định 

công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 70/QĐ-ĐHKB  

Ngày 17/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   



30 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 GK12.1.3 
Quyết định về việc Ban hành Chính sách 

Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Số 1648/QĐ-ĐHKB  

Ngày 31/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

 GK12.1.4 

Quyết định về CTĐT và CĐR ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại 

học Trường ĐHKB 

Số 618/QĐ-ĐHKB  

Ngày 02/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

Quyết định ban hành CTĐT ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại 

học Trường ĐHKB 

Số 106/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK12.1.5 
Quyết định ban hành CTĐT ngành Ngôn 

ngữ Anh trình độ đại học Trường ĐHKB 

Số 103/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK12.1.6 

Quyết định ban hành CTĐT ngành Công 

nghê thông tin trình độ đại học Trường 

ĐHKB 

Số 101/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

 GK12.1.7 
Quyết định ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động KHCN của Đại học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 GK12.2.1 

Quyết định ban hành quy định chế độ làm 

việc của giảng viên trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 GK12.2.2 
Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK12.3.1 

Quyết định về việc Ban hành Quy định 

công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 70/QĐ-ĐHKB  

Ngày 17/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK12.4.1 Báo cáo Tổng kết năm học 2024-2025 
Số 660/QĐ-ĐHKB  

Ngày 04/7/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 13: TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 

GK13.2.1 

Biên bản họp xây dựng Đề án tuyển 

sinh/Thông tin tuyển sinh 
2025 Đại học Kinh 

Bắc 
 

1. Biên bản họp về việc xây dựng Thông 

tin tuyển sinh đại học năm 2025 Ngày 09/04/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Biên bản họp về việc điều chỉnh Thông 

tin tuyển sinh đại học năm 2025 Ngày 09/05/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Biên bản họp về việc thống nhất nội 

dung Thông tin tuyển sinh đại học năm 

2025 
Ngày 09/06/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK13.2.2 

Đề án tuyển sinh/Thông tin tuyển sinh 2023 - 2025 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

1. Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 
Số 30/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/01/2023 

 Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 
Số 372/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/3/2024 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

3. Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025 
Số 562/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/6/2025 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

GK13.3.1 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh 

đại học của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 536/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/6/2025 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

GK13.3.2 
Quy trình kiểm soát và lưu trữ hồ sơ tuyển 

sinh Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1092A/QĐ-

ĐHKB ngày 

30/8/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK13.4.1 
Quyết định thành lập Đoàn thanh tra công 

tác tuyển sinh năm 2025 Số 593/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK13.4.2 
Phân công nhiệm vụ Đoàn thanh tra công 

tác tuyển sinh năm 2025 

Đại học Kinh 

Bắc  
 

GK13.4.3 

Kế hoạch thanh tra công tác tuyển sinh 

năm học 2024 - 2025 

Số 1331/KH-ĐHKB 

ngày 18/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

Kế hoạch nhập học 2023 - 2024 2023 - 2024 
Đại học Kinh 

Bắc  
 

1. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 12 Đợt 1 năm 2023 
24/08/2023 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 12 Đợt 2 năm 2023 

Số 1097/KH-ĐHKB 

ngày 15/9/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

3. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 13 năm 2024 Đợt 1 
25/07/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

4. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 13 năm 2024 Đợt 3 

Số 1209/KH-ĐHKB 

ngày 07/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

5. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 13 năm 2024 Đợt 4 

Số 1156/KH-ĐHKB 

ngày 08/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

6. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính quy 

khóa 13 năm 2024 Đợt 5 

Số 1292/KH-ĐHKB 

ngày 13/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

7. Kế hoạch nhập học cho sinh viên chính 

quy khóa 13 năm 2024 Đợt 6 

Số 1609/KH-ĐHKB 

ngày 20/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK13.4.6 Biên bản kiểm tra hồ sơ tuyển sinh Tập tài liệu Đại học Kinh 

Bắc  
 

GK13.4.7 
Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023 -

2025 
2023-2025 Đại học Kinh 

Bắc  
 

TIÊU CHUẨN 14. THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

GK14.1.1 

Quyết định ban hành Quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB  

Ngày 10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK14.1.2 

Quyết định ban hành Quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB  

Ngày 10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK14.1.3 

Quyết định ban hành Quy trình rà soát, 

đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB  

Ngày 10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

 

GK14.2.1 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2023-

2024 

Số 1361/QĐ-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2023-

2024 

Số 711/QĐ-ĐHKB 

Ngày 07/6/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

 

 

GK14.2.2 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2024-

2025 

Số 1641/QĐ-ĐHKB 

Ngày 27/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2024-

2025 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

Ngày 08/5/2025 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK14.2.3 
Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

GK14.2.4 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL  

GK14.3.1 

Quyết định về việc ban hành chương trình 

Đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 723/QĐ-ĐHKB  

Ngày 19/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

GK14.3.2 

Quyết định về CTĐT và CĐR ngành Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại 

học Trường ĐHKB 

Số 618/QĐ-ĐHKB  

Ngày 02/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc  

Quyết định CĐR và CTĐT ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học 

Trường ĐHKB 

Số 106/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK14.3.3 
Quyết định CĐR và CTĐT ngành Ngôn 

ngữ Anh trình độ đại học Trường ĐHKB 

Số 103/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK14.3.4 

Quyết định CĐR và CTĐT ngành Công 

nghệ thông tin trình độ đại học Trường 

ĐHKB 

Số 101/QĐ-ĐHKB  

Ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK14.4.1 

Công văn về việc tham dự Hội nghị tập 

huấn về tự đánh giá và đánh giá ngoài 

CTĐT 

Số 490/CV-ĐHKB 

ngày 15/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK14.4.2 

Thông báo về việc tập huấn công tác Tự 

đánh giá CTĐT trình độ đại học Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 513/TB-ĐHKB 

ngày 02/5/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

TIÊU CHUẨN 15. GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

GK15.5.1 

Quyết định về việc điều chỉnh tầm nhìn, 

sức mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.5.2 Các chương trình đào tạo 2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.5.3 Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.5.4 Hình ảnh sinh viên đi thực tập, thực tế 2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.5.5 
Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số1439/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.5.6 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2024 

Đại học Kinh 

Bắc   

1.Quy định tổ chức thi kết thúc học phần 

tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1184/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định tổ chức thi kết thúc học phần ban 

hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ - 

ĐHKB ngày 16 tháng 10 năm 2024 

Số 1434/QĐ - 

ĐHKB ngày 

28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK15.1.7 
Hợp đồng hợp tác, lễ ký kết với các doanh 

nghiệp 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.1.8 
Biên bản họp rà soát chương trình đào tạo 

và chuẩn đầu ra 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.1.8 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc   

GK15.1.9 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 

năm học 2023 - 2024 

Số 984/KH-ĐHKB 

ngày 25/8/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 

năm học 2024 - 2025 

Số 1068/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.1.10 Sổ tay sinh viên 2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.1 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK15.2.2 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK15.2.3 Quy chế làm việc của Trường ĐHKB 
Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.4 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHKB 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/09/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK15.2.5 

Thông báo tuyển dụng nhân sự Trường Đại 

học Kinh Bắc 2023 - 2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

1. Thông báo tuyển dụng nhân sự Trường 

ĐHKB 

Số 902/TB-ĐHKB 

ngày 10/8/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

2. Thông báo tuyển dụng nhân sự Trường 

ĐHKB Đợt 2 

Số 1585/TB-ĐHKB 

ngày 17/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.6 

Kế hoạch nghiên cứu khoa học 2023 - 

2025 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

1. Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 

2023 – 2024 

Số 1327/KH-ĐHKB 

ngày 27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

2. Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 

2024 – 2025 

Số 1220/KH-ĐHKB 

ngày 28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.7 

Quy định chế độ thỉnh giảng Trường Đại 

học Kinh Bắc 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

1. Quy định chế độ thỉnh giảng tại Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2023 

Số 1331/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quy định chế độ thỉnh giảng tại Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2025 

Số 99/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK15.2.8 
Quyết định tặng học bổng khuyến học cho 

cán bộ, giảng viên và nhân viên 

Số 1313/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.9 

Thông báo khám sức khỏe miễn phí nhân 

dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10 

Số 25/TB-PK ngày 

10/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.10 

Công văn tham dự Hội nghị tập huấn về tự 

đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT  (kèm 

minh chứng bài viết và hình ảnh) 

Số 490/CV-ĐHKB 

ngày 15/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.11 
Kế hoạch tổ chức buổi thuyết trình về trí 

tuệ nhân tạo ( kèm hình ảnh và bài viết) 
06/05/2025 

Khoa CNTT-

ĐTTT 
  

GK15.2.12 

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên, 

nhân viên 

Số 1436/TB-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.13 

Thông báo về việc cử sinh viên tham gia 

Hội nghị kết nối cung cầu, Tập huấn khởi 

nghiệp và ĐMST theo mô hình kinh doanh 

thương mại điện tử   

Số 964/TB-ĐHKB 

ngày 22/8/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

Thông báo về việc tham dự Hội nghị khai 

mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (Techfest 

BacNinh 2023) 

Số 1332/TB-ĐHKB 

ngày 27/102023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.2.14 

Thông báo về việc tham dự Chương trình 

Khởi nghiệp về Thương mại điện tử tỉnh 

Bắc Ninh năm 2024 

Số 1177/TB-ĐHKB 

ngày 14/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK15.2.15 

Thông báo về việc tham gia chương trình 

giao lưu và cơ hội nhận học bổng với các 

trường Đại học của Đài Loan 

Số 536/TB-ĐHKB 

ngày 17/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.4.1 

Thông báo khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

2023 - 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

1. Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên học 

kỳ 1 năm học 2023 – 2024 

Số 1361/TB-ĐHKB 

ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viênn 

học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 

Số 711/TB-ĐHKB 

ngày 07/6/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên học 

kỳ 1 năm học 2024 – 2025 

Số 1641/TB-ĐHKB 

ngày 27/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên học 

kỳ 2 năm học 2024 – 2025 

Số 460/TB-ĐHKB 

ngày 08/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK15.4.2 
Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

1. Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 

năm học 2023 - 2024 

Số 05/BC-QLCL 

ngày 08/10/2024 
QLCL   

2. Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 

năm học 2024 – 2025 

Số 32/BC-QLCL 

ngày 01/4/2025 
QLCL   

GK15.4.3 

Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động dạy 

và học 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

1. Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động 

dạy và học học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 

Số 1273/KH-ĐHKB 

ngày 19/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động 

dạy và học học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 

Số 1252/KH-ĐHKB 

ngày 04/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động 

dạy và học học kỳ 2 năm học 2024 – 2025 

Số 126/KH-ĐHKB 

ngày 17/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK15.4.4 

Báo cáo kết quả tiến hành kiểm tra hoạt 

động dạy và học 
2023 - 2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

1. Báo cáo kết quả tiến hành kiểm tra hoạt 

động dạy và học học kỳ 1 năm học 2024 – 

2025 

Số 32/BC-QLCL 

ngày 01/4/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

Tiêu chuẩn 16. ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 

GK16.1.1 
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy 

chế đào tạo trình độ đại học  

Số 1439/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK16.1.2 
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy 

chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ  

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.1.3 
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy 

trình đăng ký học lại, học cải thiện  

Số 68/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/01/2025  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.1.4 
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy  

định về đào tạo thực hành ngoài trường  

Số 514/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.1 
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi 

kết thúc học  

Số 1184/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.2 

Quyết định ban hành Quy định về Quản lý, 

tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp đối 

với hệ chính quy, đào tạo trình độ đại học  

Số 1435/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.3 

Kế hoạch về Tập huấn công tác thi kết 

thúc học phần học kỳ 1 năm học 2024-

2025. 

Số 1588/KH-ĐHKB 

ngày 18/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.4 

Kế hoạch về Tập huấn công tác thi kết 

thúc học phần học kỳ 2 năm học 2024-

2025. 

Số 422/KH-ĐHKB 

ngày 25/04/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.5 
Kế hoạch về Công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần học kỳ I năm học 2024-2025. 
Số 1562/KH-ĐHKB 

ngày 11/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK16.2.6 
Kế hoạch về Công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần học kỳ 2 năm học 2024-2025. 

Số 418/KH-ĐHKB 

ngày 25/04/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.3.1 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định tổ chức thi kết thúc học 

phần ban hành kèm theo Quyết định số 

1184/QĐ-ĐHKB ngày 16/10/2024 

Số 1434/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.3.2 

Quyết định của Hiệu trưởng về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ 

chức thi kết thúc học phần ban hành kèm 

theo Quyết định số 1184/QĐ-ĐHKB ngày 

16/10/2024  

Số 569/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.2.1 

Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy  

chế công tác sinh viên đối với chương trình 

đào tạo chính quy  

Số 313/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.4.1 

Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy  

chế đánh giá, rèn luyện của sinh viên hệ 

chính quy  

Số 276/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK16.4.2 

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng day của 

giảng viên 

Mẫu Phòng QLCL   

GK16.4.3 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL   

TIÊU CHUẨN 17: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

GK17.1.1 

Quyết định bổ sung, điều chỉnh Quy định 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 1482/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.1.2 
Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động dạy 

học học kỳ II (2022 - 2023) 

Số 109/KH - 

ĐHKB, ngày 

16/02/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.1.3 
Kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động dạy 

và học học kỳ II 2024- 2025 

Số 126/KH-ĐHKB, 

ngày 17/2/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.1.4 
Quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động 

dậy và học năm học 2024-2025 

Số 1251/QĐ-ĐHKB 

ngày 4/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.1.5 

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự hội 

đồng đảm bảo chất lượng giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1483/QĐ-

ĐHKB, ngày 

2/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.1.6 
Quyết định ban hành quy định chế độ làm 

việc của giảng viên trường ĐHKB 

Số 284/QĐ-ĐHKB, 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK17.2.1 

Quyết định ban hành quy định về Chủ 

nhiệm lớp và Ban cán sự lớp của trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 325/QĐ-ĐHKB, 

ngày 31/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.2.2 
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của 

sinh viên chính quy 

Số 276/QĐ-ĐHKB, 

ngày 19/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.2.3 

Thông báo về việc đánh giá, phân loại cán 

bộ, giảng viên, nhân viên năm học 2022 - 

2023 

Số 1468/TB-

ĐHKB, ngày 

21/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Hướng dẫn vv bình xét các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng năm học 2022-2023 

Số 1469/HD - 

ĐHKB ngày 

21/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

Hướng dẫn về việc bình xét các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024 

Số 840/HD-ĐHKB 

ngày 1/7/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

năm học 2024-2025 

Số 630/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK17.2.4 

QĐ Ban hành Quy định về việc xét, 

cấp học bổng cho sinh viên đại học chính 

quy của Trường ĐHKB 

Số 244/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.2.5 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Số 1313/QĐ-

ĐHKB, ngày 

25/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.2.6 
QĐ về việc khen thưởng và trao học 

bổng khuyến khích học tập đối với SV 

Số 1303/QĐ-

ĐHKB, ngày 

13/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

chính quy khóa 10, 11, 12 năm học 2023-

2024 

 

Quyết định về việc khen thưởng và trao 

đổi học bổng khuyến khích học tập đối với 

sinh viên hệ đại học chính quy khóa 

9,10,11 năm học 2022-2023 

Số 1224/QĐ-

ĐHKB, ngày 

10/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

Thông báo về việc tham gia chương trình 

giao lưu và cơ hội nhận học bổng với các 

trường đại học của Đài Loan 

Số 536/QĐ-ĐHKB, 

ngày 17/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.2.7 

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên, 

nhân viên 

Số 1436/TB-

ĐHKB, ngày 

28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.2.8 
Danh sách Giảng viên, nhân viên nhận 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  
Tập tài liệu 

Phòng 

TCHCQT 
 

GK17.3.1 Phòng thực hành xử án đối với ngành Luật  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.3.2 

Hồ sơ văn bản của nhà trường, các khoa 

hợp tác với các trường, các công ty, doanh 

nghiệp để sinh viên đi thực tập, thực tế. 

Tập hồ sơ 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.3.3 

Hướng dẫn thực hiện chế độ của 

giảng viên cơ hữu và quy đổi hoạt 

động nghiên cứu khoa học của cán bộ, 

giảng viên, sinh viên 

Số 409/QĐ-ĐHKB, 

ngày 22/4/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK17.3.4 
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2023-2024 

Số 1327/QĐ-

ĐHKB, ngày 

27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.3.5 
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2024-2025 

Số 1220/QĐ-

ĐHKB, ngày 

28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK17.3.6 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường ĐHKB  

Số 559/QĐ-ĐHKB, 

ngày 10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK17.4.1 
V/v hợp tác toàn diện với trường Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng 

Số 710/CV-ĐHKB, 

ngày 07/06/2024 
ĐHKB  

GK17.4.2 

Quyết định thành lập hội đồng tư vấn, xác 

định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ 

sở của trường Đại học Kinh Bắc năm học 

2022-2023 

Số 579/QĐ-ĐHKB, 

ngày 25/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 18: QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 GK 18.1.1 

Email thông báo các đơn vị góp ý vào dự 

thảo Quy định về Quản lý hoạt động khoa 

học công nghệ của Trường Đại học Kinh 

Bắc (kèm theo dự thảo) 

https://mail.google.c

om/mail/u/1/?ogbl#

search/nghi%C3%A

An+c%E1%BB%A

9u+khoa+h%E1%B

B%8Dc/FMfcgzQX

KDdJMCbvhgjjcfdJ

ClvqJSfq 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK 18.1.2 

 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường ĐHKB 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK 18.1.3 

 

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 
HĐT 

GK 18.1.4 
Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
HĐT     

GK 18.2.1 
Quyết định ban hành Quy định chế độ làm 

việc của Giảng viên Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK 18.2.2 Bảng tổng hợp các đề tài cấp trường giai 

đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK 18.3.1 
Bảng tổng hợp các đề tài cấp tỉnh giai đoạn 

2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK 18.3.2 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs được 

điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số74/QĐ-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK 18.4.1 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 1, năm học 2023-2024 

Số 1361/TB-ĐHKB 

ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK 18.4.2 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 2, năm học 2023-2024 

Số 711/TB-ĐHKB 

ngày 07/06/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK 18.4.3 

Thông báo về việc lấy ý kiến của học 

viên/sinh viên về hoạt động giảng dạy, 

đánh giá thường xuyên của giảng viên Học 

kỳ 1, năm học 2024-2025 

Số 1641/TB-ĐHKB 

ngày 27/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK 18.4.4 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy, đánh giá thường xuyên 

của giảng viên học kỳ 2, năm học 2023-

2024 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

GK 18.4.5 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1, 

năm học 2024-2025 

Số 32/BC-QLCL 

ngày 01/04/2025 
Phòng QLCL  

TIÊU CHUẨN 19. QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

GK19.1.1 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK19.1.2 

 

Hướng dẫn chế độ của giảng viên cơ hữu 

và quy đổi hoạt động nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, giảng viên, sinh viên 

Số 409/HĐ-ĐHKB 

ngày 22/04/2023 

Đại học Kinh 

Bắc   

Quyết định ban hành Quy định chế độ làm 

việc của Giảng viên Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK19.1.3 

 

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 HĐT   

GK19.1.4 
Quyết định ban hành Quy định làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK19.1.5 

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/01/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK19.1.6 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ Đại học tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1493/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   

GK19.2.1 

Quyết định Về việc ban hành Quy định về 

Quản lý, tổ chức hoạt động khóa luận tốt 

nghiệp đối với hệ chính quy, đào tạo trình 

độ đại học 

Số 1435/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK19.2.2 
Bảng tổng hợp các đề tài cấp trường giai 

đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK19.2.3 
Bảng tổng hợp các đề tài cấp tỉnh giai đoạn 

2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK19.2.4 Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 
Số 660/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/7/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

GK19.3.1 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 

2024 - 2025 

Số 1220/KH-ĐHKB 

ngày 28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK19.3.2 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2023-

2024 

Số 1361/QĐ-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2023-

2024 

Số 711/QĐ-ĐHKB 

Ngày 07/6/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK19.3.3 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2024-

2025 

Số 1641/QĐ-ĐHKB 

Ngày 27/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2024-

2025 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

Ngày 08/5/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK19.3.4 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 20: HỢP TÁC VÀ ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

GK20.1.1 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
HĐT   

GK20.1.2 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/9/2024 

HĐT 
 

GK20.1.3 
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 
HĐT  

GK20.1.4 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 

2024 - 2025 

Số 1220/KH-ĐHKB 

ngày 28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

GK20.2.1 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs được 

điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số74/QĐ-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.2 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

GK20.2.3 

Biên bản thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa 

trường Đại học Kinh Bắc và Trường Đại 

học Baeseok 

Năm 2024 

Đại học Kinh 

Bắc và Trường 

ĐH baeseok 
 

GK20.2.4 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại 

học Kinh Bắc và Tập đoàn giáo dục 

Arham- Ấn Độ 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK20.2.5 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại 

học Kinh Bắc và Trường Đại học khoa học 

công nghệ Yu Da (Đài Loan) 

Năm 2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.6 

Thông báo về việc tham gia chương trình 

giao lưu và cơ hội nhận học bổng với các 

trường Đại học của Đài Loan 

Số 536/TB-ĐHKB 

17/05/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.7 
Kế hoạch tổ chức giao lưu giáo dục Việt 

Nam – Đài Loan 
22/05/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.8 

Trường Đại học Kinh Bắc kí kết hợp tác 

cùng Tập đoàn công nghiệp – viễn thông 

quân đội (VIETTEL) 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.9 

Lễ kí kết hợp tác giữa Trường Đại học 

Kinh Bắc và Khách sạn Mường Thanh 

Holiday Suối Mơ – Hạ Long 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.10 

Ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao sinh 

viên năm cuối của ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành đến thực tập tại công ty 

TNHH Công nghệ và Du lịch Vitamin 

tours 

Năm 2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

  

GK20.2.11 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường 

Đại học Kinh Bắc và trường Cao đẳng 

Truyền hình 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK20.2.12 

Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường Đại 

học Kinh Bắc và Trường Đại học Y dược 

thuộc Đại học quốc gia Hà Nội 

Năm 2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.13 

Hợp đồng chi tết về đào tạo thực hành giữa 

trường Đại học Kinh Bắc và bệnh viện đa 

khoa Hà Đông 

Năm 2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.14 

Hợp đồng chi tiết phối hợp đào tạo thực 

hành giữa trường Đại học Kinh Bắc và 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.15 

Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành 

giữa trường Đại học Kinh Bắc và bệnh 

viện đa khoa Huyện Hoài Đức 

Năm 2024 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.16 
Thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học 

Kinh Bắc và trường Đại học Vinh 
Năm 2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.17 

Sinh viên khoa Ngôn ngữ Đại học Kinh 

Bắc tham gia giao lưu với Đoàn cán bộ, 

sinh viên Trường Đại học Khoa học ứng 

dụng Tây Bắc Thụy Sỹ 

Ngày 06/04/2023 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK20.2.18 

Hình ảnh buổi hợp tác giữa trường Đại học 

Kinh bắc và CTCPDV nhân lực hàng 

không GMB 

Ngày 07/06/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK20.2.19 
Kế hoạch tổ chức buổi truyết trình về trí 

tuệ nhân tạo 
Ngày 06/05/2025 

Khoa CNTT-

ĐTTT 
 



55 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 21: KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

GK21.1.1 
Kế hoạch tổ chức chương trình “Mùa hè 

xanh 2023” 

Số 04/KH-ĐTN 

ngày 28/05/2023 
Đoàn TN  

GK21.1.2 

Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình 

thiện nguyện tặng quà cho các gia đình 

nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 

Thị trấn Cốc Pài – Huyện Xín Mần – Tỉnh 

Hà Giang 

Số 04-KH/HCCB-

ĐTN 

Hội cựu chiến 

binh – Đoàn 

Phường Vũ 

Ninh 

Hoạt động 

phối hợp 

GK21.1.3 

Thư kêu gọi hưởng ứng tham gia ủng hộ, 

giúp đỡ sinh viên Nhà trường & đồng bào 

các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão 

số 3 Yagi gây ra 

Ngày 18/9/2024 Đoàn TN 

Kèm theo 

Danh sách 

CBNV và SV 

có gia đình 

chịu ảnh 

hưởng, thiệt 

hại do cơn 

bão số 3 Yagi 

GK21.1.4 
Kế hoạch phân bổ kinh phí kêu gọi ủng hộ 

ảnh hưởng cơn bão số 3 và lũ lụt 
Ngày 26/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kèm theo 

Danh sách số 

tiền hỗ trợ 

CBNV và SV 

có gia đình 

chịu ảnh 

hưởng, thiệt 

hại do cơn 

bão số 3 Yagi 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK21.1.5 

Hình ảnh trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ 

CBNV và SV nhà trường có gia đình chịu 

ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi 

và ủng hộ đồng bào qua MTTQ thành phố 

Bắc Ninh 

Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

GK21.1.6 
Kế hoạch tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt 
Ngày 21/12/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.1.7 

Quyết định phân công phòng CTSV là đơn 

vị theo dõi, giám sát các hoạt động kết nối 

và PVCĐ 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.1 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.2 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm 

việc của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường ĐHKB 

Số 01/QĐ-ĐTN 

Ngày 08/01/2025 
Đoàn TN  

GK21.2.3 

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

Trường ĐHKB nhiệm kỳ 2023-2028 

Số 18/QĐ- 

CĐĐHKB Ngày 

05/07/2024 

BCH Công 

đoàn 
 

GK21.2.4 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên năm 2023 

Số 04/BC-ĐTN 

ngày 18/10/2023 
Đoàn TN  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK21.2.5 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên năm 2024 

Số 04/BC-ĐTN 

ngày 22/10/2024 
Đoàn TN  

GK21.2.6 

Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn 

năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 

2025 

Số 30/BC-

CĐĐHKB ngày 

28/10/2024 

BCH Công 

đoàn 
 

GK21.2.7 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 04/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.8 
Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

đề tài NCKH cấp cơ sở 
Số 123/QĐ-VNC 

Viện nghiên 

cứu phát triển 

Kinh tế-xã hội 

tỉnh Bắc Ninh 

 

GK21.2.9 

Công văn thông báo số tài khoản giao dịch 

nhận tiền học bổng và Danh sách SV có 

hoàn cảnh khó khăn của Trường ĐHKB 

được nhận học bổng 

Số 480/CV-ĐHKB 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.10 

Hình ảnh trao học bổng của các đối tác, 

doanh nghiệp cho sinh viên khuyết tật và 

khó khăn của Nhà trường 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.11 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 
Số 1313/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK21.2.12 

Công văn về việc tặng học bổng cho cán 

bộ và con em cán bộ đăng ký theo học tại 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2022 - 

2023 

Số 1468/TB-ĐHKB 

ngày 21/11/2023 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.13 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho Trường THPT Hoàng Quốc Việt 

Số 1056/QĐ-ĐHKB 

Ngày 23/12/2022 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK21.2.14 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho Trường THPT Nguyễn Du 

Số 89/QĐ-ĐHKB 

Ngày 10/02/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.15 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho Trường THPT Nguyễn Trãi 

Số 218/QĐ-ĐHKB 

Ngày 16/03/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.2.16 
Quyết định về việc tặng học bổng khuyến 

học cho Trường THPT Chuyên Bắc Ninh 

Số 271/QĐ-ĐHKB 

Ngày 28/03/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK21.3.1 

Công văn về việc hưởng ứng, triển khai 

thực hiện thư kiêu gọi ủng hộ đồng bào 

thiệt hại do bão số 3 gây ra của Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh 

Số 22/CDĐHKB 

ngày 18/09/2024 

Công Đoàn 

trường 
  

GK21.3.2 

Thư kêu gọi Hưởng ứng tham gia ủng hộ 

giúp đỡ sinh viên Nhà trường và đồng bào 

các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão 

số 3 Yagi gây ra 

Thư kêu gọi của 

BCH Đoàn Thanh 

niên ngày 

18/09/2024 

Đoàn Thanh 

niên 
  

GK21.3.3 
Tờ trình về việc hưởng ứng thực hiện ủng 

hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 gây ra 

của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh 

Tờ trình ngày 

23/09/2024 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

và Liên Đoàn Lao động thành phố Bắc 

Ninh 

GK21.3.4 
Quyết định về việc ủng hộ đồng bào thiệt 

hại do bão số 3 gây ra 

Số 1106A/QĐ-

ĐHKB ngày 

18/09/2024 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK21.3.5 

Phiếu Chi tiền cho quỹ ủng hộ đồng bào 

bị ảnh hưởng do bão Yagi của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Phiếu số 

PCKB00554 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK21.3.6 

Danh sách CBGV và sinh viên viên có gia 

đình chịu ảnh hưởng và thiệt hại do bão số 

3 Yagi 

Danh sách Đoàn TN  

GK21.3.7 

Phiếu Thu tiền của Ủy ban MTTQ Thành 

phố Bắc Ninh đối với ủng hộ đồng bào bị 

ảnh hưởng do bão Yagi của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Phiếu thu ngày 

27/09/2024 

Ủy ban MTTQ 

Thành phố Bắc 

Ninh 

  

TIÊU CHUẨN 22: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

GK22.1.1 Hội nghị tổng kết năm học  2024-2025 Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.1.2 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2024-

2025 

Số 1641/QĐ-ĐHKB 

Ngày 27/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2024-

2025 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

Ngày 08/5/2025 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.1.3 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL  

GK22.2.1 

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo 

trình độ Đại học của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 1439/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.2.2 
Kế hoạch học tập năm học 2023-2024; 

2024-2025 

Số 931/KH-ĐHKB 

ngày 17/8/2023;  

Số 990/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.2.3 
Kết quả điểm thành phần các học phần giai 

đoạn 2023-2025 
Tập hồ sơ 

Phòng QLĐT 

và CTSV 
 

GK22.2.4 
Kế hoạch thi từng học kỳ giai đoạn 2023-

2025 
Tập hồ sơ 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK22.2.5 Lịch thi từng học kỳ giai đoạn 2023-2025 Tập hồ sơ 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.1 
Quyết định ban hành Quy định về khảo sát 

sự hài lòng của các bên liên quan   

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 147/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.2 

Quyết định ban hành Quy định lựa chọn, 

sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng 

Số 184/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/3/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

 

GK22.3.3 

 

 

Thông báo khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2023 
2023 

Đại học Kinh 

Bắc  

Thông báo khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2024 
2024 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK22.3.4 

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2023 
2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2024 
2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.5 

Biên bản họp của các Khoa về việc đánh 

giá tình hình việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp năm 2023 và đề xuất các giải pháp 

nhằm tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm. 

Tập tài liệu Các Khoa   

GK22.3.6 
Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát 

điều chỉnh chương trình đào tạo ngành 

Số 447/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/4/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình 

độ đại học của Trường Đại học Kinh Bắc 

GK22.3.7 

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn điều 

chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị 

dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình độ đại học 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 527/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/5/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.8 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra ngành 

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình 

độ đại học của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 617/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.9 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

trình độ đại học của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 618/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.10 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra ngành 

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành trình 

độ đại học của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 105/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 

trình độ đại học của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.11 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra ngành 

Công nghệ thông tin trình độ đại học của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 100/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 101/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.12 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra ngành 

Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 102/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 103/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.13 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Y Khoa trình độ đại học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 723/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/6/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Y Khoa trình độ đại học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 667/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/7/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.13 

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo 

ngành Y học cổ truyền trình độ đại học của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 668/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/7/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.3.14 
Các biên bản ghi nhớ, hợp tác với doanh 

nghiệp, các trường từ năm 2023-2025 
Tập tài liệu 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.4.1 
Quyết đinh ban Quy chế Đào tạo trình độ 

đại học của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 260/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/3/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK22.4.2 
Quyết đinh ban Quy chế Đào tạo trình độ 

đại học của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 1493/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.4.3 

Quyết định ban hành Quy chế công tác 

sinh viên đối với chương trình đào tạo 

chính quy tại Trường ĐHKB 

Số 313/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK22.4.4 
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện của sinh viên chính quy 

Số 276/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/03/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

TIÊU CHUẨN 23: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

GK23.1.1 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường ĐHKB  

Số 559/QĐ-ĐHKB, 

ngày 10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.1.2 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Hội đồng 

Trường 
 

 

 

GK23.1.2 

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2023-2024 

Số 1327/QĐ-

ĐHKB, ngày 

27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2024-2025 

Số 1220/QĐ-

ĐHKB, ngày 

28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.1.3 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs được 

điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số 74/QĐ-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK23.1.4 

Quyết định ban hành Quy định lựa chọn, 

sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng 

Số 184/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/3/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.1.5 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/ĐHKB-HĐT 

ngày 21/01/2025 

HĐT 
 

GK23.1.6 QĐ ban hành quy định chế độ làm việc của 

giảng viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc  

GK23.1.7 

Hướng dẫn chế độ của giảng viên cơ hữu 

và quy đổi hoạt động nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, giảng viên, sinh viên 

Số 409/HĐ-ĐHKB 

ngày 22/04/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.2.1 
Bảng tổng hợp các đề tài cấp trường giai 

đoạn 2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

GK23.2.2 
Bảng tổng hợp các đề tài cấp tỉnh giai đoạn 

2023-2025 
2023-2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

GK23.2.3 
Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 

Trường Đại học Kinh Bắc  
Số 660/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/7/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.3.1 

Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu năm 2023 

của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã 

hội tỉnh 

Số 1416/UBND-

KTTH ngày 

20/05/2022 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

GK23.3.2 

Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu năm 2024 

của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã 

hội tỉnh 

Số 1941/UBND-

KTTH ngày 

22/06/2023 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK23.3.3 
Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

Số 164/QĐ-VNC 

05/12/2023 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

GK23.3.4 
Quyết định về việc công nhận hoàn thành 

đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

Số 123/QĐ-VNC 

09/12/2024 

UBND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

GK23.3.5 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs được 

điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số 74/QĐ-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.3.6 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2023-

2024 

Số 1361/QĐ-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2023-

2024 

Số 711/QĐ-ĐHKB 

Ngày 07/6/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 1 năm học 2024-

2025 

Số 1641/QĐ-ĐHKB 

Ngày 27/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2024-

2025 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

Ngày 08/5/2025 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK23.3.7 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL  

GK23.4.1 

Tổng hợp danh mục bài đăng tạp chí khoa 

học, hội thảo khoa học giai đoạn 2023-

2025 

Bảng tổng hợp QLKH&HTQT  

GK23.4.2 
Tổng hợp danh mục sách, giáo trình, tài 

liệu tham khảo giai đoạn 2023-2025 
Bảng tổng hợp Thư viện  

GK23.5.1 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 16/ĐHKB-HĐT 

ngày 21/01/2025 

HĐT 
 

GK23.5.2 
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2023-2024 

Số 1327/QĐ-

ĐHKB, ngày 

27/10/2023 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.5.3 
Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 

2024-2025 

Số 1220/QĐ-

ĐHKB, ngày 

28/10/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

GK23.5.4 
Kế hoạch học tập năm học 2023-2024; 

2024-2025 

Số 931/KH-ĐHKB 

ngày 17/8/2023;  

Số 990/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2024  

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK23.5.5 Báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2025 2023-2025 Phòng KHTC  

GK23.5.6 

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý 

hoạt động Khoa học và Công nghệ của 

Trường ĐHKB 

Số 559/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2025 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

TIÊU CHUẨN 24: KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

GK24.1.1 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.1.2 

Quyết định ban hành quy định về Chủ 

nhiệm lớp và Ban cán sự lớp của trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 325/QĐ-ĐHKB, 

ngày 31/3/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.2.1 

Quyết định phân công phòng CTSV là đơn 

vị theo dõi, giám sát các hoạt động kết nối 

và PVCĐ 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.2.2 

Báo cáo kết quả đối sánh (Nhà trường đối 

sánh các tiêu chí về sự hài lòng của các bên 

liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội với tiêu chuẩn đánh 

2021 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

giá chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ 

GD&ĐT ban hành) 

GK24.3.1 
CV vv mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm đại học 

Số 1427/TB-ĐHKB 

ngày 26/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.3.2 
TB vv mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Số 1436/TB-ĐHKB 

ngày 28/11/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.3.3 

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên, 

nhân viên tham gia học tập lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại 

học, cao đẳng 

Số 1481/TB-ĐHKB 

ngày 02/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK24.3.4 

Quyết định ban hành Quy định quản lý và 

hướng dẫn hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

GK24.4.1 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng 

viên, học kỳ 1, năm học 2023-2024. 

Số 1361/TB-ĐHKB 

Ngày 01/11/2023 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi 

của học viên/sinh viên đối với hoạt động 

giảng dạy, đánh giá thường xuyên của 

giảng viên, học kỳ 2, năm học 2023-2024. 

Số 711/TB-ĐHKB 

Ngày 07/06/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

Số 1641/TB-ĐHKB 

Ngày 17/12/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 1 năm 2024-2025. 

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên/sinh viên đối với hoạt động giảng 

dạy, đánh giá thường xuyên của giảng viên 

học kỳ 2 năm 2024-2025. 

Số 460/TB-ĐHKB 

Ngày 08/05/2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK24.4.2 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ II, Năm học 

2023-2024. 

Số 05/BC-

KT&ĐBCL Ngày 

08/10/2024 

Phòng 

KT&ĐBCL 
 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 

về hoạt động giảng dạy, đánh giá thường 

xuyên của giảng viên học kỳ I, Năm học 

2024-2025. 

Số 32/BC-ĐBCL 

Ngày 08/10/2024 
Phòng QLCL  

GK24.4.3 
Các kế hoạch tuyển sinh Tại tỉnh Bắc Ninh 

và Bắc Giang 

Năm 

2023,2024,2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK24.4.4 
Các Hợp đồng hợp tác về công tác tuyển 

sinh và Đào tạo  

Năm 

2023,2024,2025 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK24.4.5 
Kế hoạch tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt 
Ngày 21/12/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK24.4.6 
Kế hoạch tổ chức chương trình “Mùa hè 

xanh 2023” 

Số 04/KH-ĐTN 

ngày 28/05/2023 
Đoàn TN  

GK24.4.7 
Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình 

thiện nguyện tặng quà cho các gia đình 

Số 04-KH/HCCB-

ĐTN 
Hội cựu chiến 

binh – Đoàn 

Hoạt động 

phối hợp 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 

Thị trấn Cốc Pài – Huyện Xín Mần – 

Tỉnh Hà Giang 

Phường Vũ 

Ninh 

GK24.4.8 

Thư kêu gọi hưởng ứng tham gia ủng hộ, 

giúp đỡ sinh viên Nhà trường & đồng bào 

các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão 

số 3 Yagi gây ra 

Ngày 18/9/2024 Đoàn TN 

Kèm theo 

Danh sách 

CBNV và SV 

có gia đình 

chịu ảnh 

hưởng, thiệt 

hại do cơn 

bão số 3 Yagi 

GK24.4.9 
Kế hoạch phân bổ kinh phí kêu gọi ủng 

hộ ảnh hưởng cơn bão số 3 và lũ lụt 
Ngày 26/9/2024 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kèm theo 

Danh sách số 

tiền hỗ trợ 

CBNV và SV 

có gia đình 

chịu ảnh 

hưởng, thiệt 

hại do cơn 

bão số 3 Yagi 

GK24.4.10 

Hình ảnh trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ 

CBNV và SV nhà trường có gia đình chịu 

ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi 

và ủng hộ đồng bào qua MTTQ thành phố 

Bắc Ninh 

Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG 

GK 25.1.1 

Nghị quyết phê duyệt chiến lược phát triển 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
HĐT  

GK 25.1.2 

 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 16/QĐ-HĐT 

ngày 21/01/2025 
HĐT  

GK 25.1.3 
Báo cáo tài chính năm năm 2023, Báo cáo 

tài chính năm 2024 

31/12/2024 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK 25.1.4 

Quyết định ban hành Bộ chỉ báo và các 

chỉ tiêu phấn đấu về hiệu quả tài chính 

năm 2025 

12/8/2025 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

GK 25.2.1 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Băc 

Số 88/ĐHKB-HĐT 

ngày 04/09/2024 
HĐT  

GK 25.2.2 

Quyết định ban hành Quy định đối sánh 

Đảm bảo chất lượng giáo dục- Phiên bản 1 

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/03/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy định đối sánh 

Đảm bảo chất lượng giáo dục- Phiên bản 2 

Số 637/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy định lựa chọn, 

sử dụng thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng – Phiên bản 3 

Số 248/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy định lựa chọn, 

sử dụng thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng – Phiên bản 4 

Số 184/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/03/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 


